
UBND TỈNH SÓC TRĂNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ XÂY DỰNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  491/TB-SXD                                         Sóc Trăng, ngày 8 tháng 3 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đợt 01 năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng, 

Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng thông báo kế hoạch tổ chức sát hạch  

chứng chỉ hành nghề đợt 01 năm 2024 như sau: 

1. Sát hạch 02 lần: 

- Lần 01: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 15/3/2024 (thứ 6), thí sinh sát 

hạch theo Danh sách kèm theo Thông báo, thứ tự từ số 01 đến số 35 với 80 lượt 

sát hạch. 

- Lần 02: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 20/3/2024 (thứ 4), thí sinh sát 

hạch theo Danh sách kèm theo Thông báo, thứ tự từ số 36 đến số 72 với 85 lượt 

sát hạch). 

2. Địa điểm: Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Sóc Trăng, 

số 485, đường Lê Duẩn, khóm 4, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng. 

3. Danh sách dự thi sẽ niêm yết tại Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng, Cổng 

thông tin điện tử của Sở và địa điểm thi. Tổng số 02 lần thi: 72 cá nhân, 165 lượt 

thi sát hạch. 

4. Chi phí tham dự kỳ thi sát hạch: 350.000đ/lượt sát hạch.  

5. Khi có phát hiện sai lệch thông tin hoặc vướng mắc thì xin liên hệ: 

Phòng Quản lý xây dựng và Nhà ở - Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng, số 12 Châu 

Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng. Điện thoại: 0939 636567. 

6. Những cá nhân đến tham dự sát hạch có trách nhiệm giữ vệ sinh và trật 

tự trong, ngoài phòng sát hạch. 

 (Đính kèm danh sách các cá nhân tham dự sát hạch)./. 

  

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC             

- Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng;    PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Các thí sinh (email hoặc zalo); 

- Ban GĐ Sở Xây dựng; 

- Văn phòng Sở; 

- Kế toán, Thủ quỹ Sở.  

- Lưu: VT, QLXD&NO.  

 

 

                   Mã Phương Khanh 
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Quy định đối với cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

(Theo Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng) 

 

 

1. Cá nhân đến dự sát hạch xuất trình giấy tờ hợp pháp (có ảnh) chứng 

minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để Bộ phận sát hạch kiểm 

tra, đối chiếu. (Giấy CMND,...) 

2. Có tên trong danh sách tham dự sát hạch của Sở Xây dựng tỉnh  

Sóc Trăng. 

3. Đóng đầy đủ chi phí sát hạch theo quy định. 

4. Trường hợp cá nhân vắng mặt được coi như có kết quả sát hạch  

không đạt. 

5. Cá nhân có kết quả sát hạch không đạt được đăng ký sát hạch ở các lần  

sát hạch tiếp theo. 

6. Có mặt tại phòng sát hạch đúng thời gian theo quy định, chấp hành  

hiệu lệnh của Tổ sát hạch và hướng dẫn của cán bộ sát hạch. 

7. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, thước 

tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ 

nhớ. 

8. Không được mang vào phòng sát hạch vũ khí, chất gây nổ, gây cháy,  

đồ uống có cồn, giấy than, bút xoá, tài liệu, các loại máy ghi âm và ghi hình,  

máy tính, máy tính bảng, điện thoại và các thiết bị hỗ trợ khác có thể lợi dụng để 

gian lận trong quá trình làm bài sát hạch và quá trình chấm điểm sát hạch. 

9. Ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của cán bộ sát hạch. 

10. Thông báo ngay cho cán bộ sát hạch trong trường hợp hệ thống máy 

tính làm việc không ổn định hoặc không truy cập được phần mềm sát hạch. 

11. Không được trao đổi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm 

mất trật tự khu vực thực hiện sát hạch. 

12. Không được rời khỏi phòng sát hạch trong suốt thời gian làm bài.  

Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi khu vực thực hiện sát hạch khi  

được phép của cán bộ sát hạch và phải chịu sự giám sát của cán bộ sát hạch./.

  



UBND TỈNH SÓC TRĂNG

SỞ XÂY DỰNG

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ NHÀ Ở

Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch
Hạng đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
3 Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

TK13
Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

TK13
Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

3 GS01 NGUYỄN TẤN KHAN 01/01/1979

Đường số 06, KDC 

Trần Hưng Đạo, 

phường 2, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

082079014085 0911691139
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 SOT

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng B&R

Cấp mới 17/12/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

5 KS02 LÊ HỒ THUÝ HUYỀN 08/3/1992

ấp Xẻo Gừa, xã Mỹ 

Hương, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng

094192000449 0907427907
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
Khảo sát Địa hình 2 SOT

Trung tâm Quy 

hoạch xây dựng
Cấp mới 26/3/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

6 GS01 LÂM BÌNH NHƯ 17/11/1975

ấp Kinh Mới, xã An 

Ninh, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc 

Trăng

094075012364 0983983177
Kỹ sư Công trình 

Công thôn

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 SOT

Công ty TNHH 

Thuận Hòa Hưng
Cấp mới 28/6/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

7 GS01 QUÁCH GIA ÁI CHÂN 17/10/1990

ấp Châu Thành, TT 

Mỹ Xuyên, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

094190015488 0976333705

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 SOT

Công ty TNHH 

Thuận Hòa Hưng
Cấp mới 07/4/2023 Cục Cảnh sát Việt Nam

TK11 Thiết kế Quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

TK14

Thiết kế xây dựng công trình 

cấp nước - thoát nước; chất 

thải rắn

3 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
3 Cấp mới

TK13
Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
2 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông cầu - hầm
2 Cấp mới

0933522392094089006383

Đường Cầu Đen, 

khóm 3, phường 8, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

SOT

SOT

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng Sông Hậu

17/6/2023 Cục Cảnh sát Việt Nam

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
Việt Nam

trangtudong999@

gmail.com
SOT

2 LÊ LAM PHƯƠNG 01/01/1988

Cao Thắng, Phường 

8, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

094088000206 0939891602
phuonglamle1989

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình thuỷ lợi

1 TRANG LINH ĐÔNG 09/10/1983

ấp An Thành, TT 

Kế Sách, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

094083006283 0888839391

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng Sông Hậu

18/9/2023 Cục Cảnh sát Việt Nam

Công ty TNHH 

Thiết kế - Xây dựng 

An Phụng

28/6/2021 Cục Cảnh sát

Trung cấp xây 

dựng cầu đường

Việt Nam

21/9/2021

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

Cục Cảnh sát

8

092076015914

Kỹ sư Công trình 

Công thôn

11
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

094094005393

02993613337

9 NGUYỄN TRẦN THÁI SƠN 16/12/1984

Tổ 10, ấp An Ninh 

II, TT Kế Sách, 

huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng

094084000460

Việt Nam

09/8/2021SOT

0986992030 SOT
Trung tâm Quy 

hoạch xây dựng
26/3/2021

Kỹ sư Kỹ thuật hạ 

tầng

Việt Nam

10 BÙI ĐÌNH DẦN 09/02/1986

Long Thạnh Mỹ, 

TP Thủ Đức, TP 

Hồ Chí Minh

042086000673

Cục Cảnh sát

HUỲNH THANH NAM

26/9/1994

Nguyễn Văn Linh, 

phường 2, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

NGUYỄN NGỌC DUY HẢI

Đường Quang 

Trung, Phường 

Xuân Khánh, Quận 

Ninh Kiều, TP.Cần 

Thơ

01/3/1973

SOT

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Kiểm Định Xây 

dựng Miền Tây

0911293949

0917888252 Kỹ sư Xây dựng

Trung tâm Quy 

hoạch xây dựng

12/8/2022 Cục Cảnh sát

NGÀY SÁT HẠCH: ………/03/2024

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH 

(Kèm theo Thông báo số ……../TB-SXD ngày      /03/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng)

Việt Nam

20/01/1989THẠCH CHIÊU4

SOT

Cục Cảnh sát

mailto:trangtudong999@gmail.com
mailto:trangtudong999@gmail.com
mailto:trangtudong999@gmail.com
mailto:trangtudong999@gmail.com
mailto:trangtudong999@gmail.com
mailto:phuonglamle1989@gmail.com
mailto:phuonglamle1989@gmail.com
mailto:trangtudong999@gmail.com
mailto:trangtudong999@gmail.com
mailto:phuonglamle1989@gmail.com
mailto:phuonglamle1989@gmail.com


Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch
Hạng đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

13 GS02 LÊ HIỆP ĐỊNH 20/9/1998

KV Tân Quới, 

Phường Tân Hưng, 

quận Thốt Nốt, 

Tp.Cần Thơ

092098009784 0706962599

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện, điện 

tử

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
3 SOT

Công ty TNHH 

Toàn Tâm
Cấp mới 12/8/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

14 GS02 NGUYỄN PHAN THANH TÚ 22/02/1993

ấp Mỹ Thuận, xã 

Tân Hội, TP Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh 

Long

086093009149 0706962599
Cao đẳng Điện 

công nghiệp

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
3 SOT

Công ty TNHH 

Toàn Tâm
Cấp mới 10/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

15 TK11 NGUYỄN KHÁNH THI 05/4/1995

Đường Lưu Khánh 

Đức, phường 2, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

094095000232 0986783737 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng 3 SOT
Trung tâm Quy 

hoạch xây dựng
Cấp mới 26/3/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

16 DG01 BÙI LONG HẢI 15/10/1991

ấp An Nghiệp A, xã 

An Thạnh 3, huyện 

Cù Lao Dung, tỉnh 

Sóc Trăng

094091008763 0915674575

Trung cấp Kỹ thuật 

Điện công nghiệp 

và Dân dụng

Định giá xây dựng 3 SOT

Công ty TNHH 

Thương mại dịch vụ 

CTT Solar

Cấp mới 08/8/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
2 Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
2 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

20 GS10 TRẦN HOÀNG DUY 01/3/1995

Khóm 3, phường 9, 

thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh 

Long

086095006079 0399859878
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Công trình Giao 

thông
3 SOT

Công ty TNHH Đầu 

tư Xây dựng Chánh 

Hưng

Cấp mới 01/11/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

21 GS10 VÕ VĂN ĐIỂM 11/3/1994

Đường Bùi Viện, 

khóm 1, phường 4, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

094094012186 0989132134
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Công trình Giao 

thông
3 SOT

Công ty TNHH Đầu 

tư Xây dựng Chánh 

Hưng

Cấp mới 12/8/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

22 GS01 LÊ VĂN NHÃ 29/4/1980

Trần Bình Trọng, 

phường 2, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

094080019742 0916833568
Kỹ sư Xây dựng 

công trình

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 SOT

Công ty TNHH 

Thống Nhất
Cấp mới 30/6/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

23 DG01 NGUYỄN THỊ HUYỀN 18/6/1981

Đoàn Thị Điểm, 

khóm 5, phường 3, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

094181007223 0985678280
Kỹ sư Công trình 

Công thôn
Định giá xây dựng 2 SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng HTV
Cấp mới 14/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

24 GS10 PHẠM VI BÌNH NGUYÊN 25/8/1985

Điện Biên Phủ, 

phường 5, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

094085000734 0974657537
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Giám sát Công trình Giao 

thông
3 SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

Cấp mới 02/4/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

TK11 Thiết kế Quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

0907222926
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

HOÀNG CHÍ CÔNG Cục Cảnh sátSOT094083000439

Nguyễn Văn Hữu, 

phường 1, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

Lý Thường Kiệt, 

khóm 3, phường 4, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

10/5/2021

SOT

Việt Nam

VÕ THANH LUÂN 28/8/1987

KĐT 5A, khóm 4, 

phường 4, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

094087013565

ấp Đông Hưng 1, 

xã Đông Thành, thị 

xã Bình Minh, tỉnh 

Vĩnh Long

NGUYỄN HỒNG TÂN SOT

Trung tâm Kiểm 

định chất lượng xây 

dựng tỉnh Sóc Trăng

22/8/2023

SOT

Cục Cảnh sát

Việt Nam

Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng Minh An

29/9/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

26/5/2023 Cục Cảnh sát Việt Nam

0907073519

Cục Cảnh sát Việt Nam

092078005181 0908234840 Kỹ sư Công thôn

Kỹ sư Kỹ thuật điện

22/4/1986

LÊ ANH ĐÔ

25

ấp Hà Đức, xã 

Châu Hưng A, 

huyện Vĩnh Lợi, 

tỉnh Bạc Liêu

QUÁCH HUỲNH THÁI

28/11/199526 095095002328

SOT

Kỹ sư Xây dựng 

công trình thuỷ

094086015845 21/9/2022

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

Giao thông

Cục Cảnh sát

09/8/2021

19

12 LA THANH TUẤN 21/7/1978

xã Giai Xuân, 

huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ

17 08608900864819/10/1989

0964877246

04/8/1983

18

SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

Công ty TNHH 

Thương mại dịch vụ 

CTT Solar

0336923147

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
0939729567

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng - Á 

Đông

Việt Nam



Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch
Hạng đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

TK13
Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

TK13
Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
2 Cấp mới

TK13
Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

TK13
Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
2 Cấp mới

TK02
Thiết kế cấp - thoát nước công 

trình
3 Cấp mới

31 GS01 LÊ TÔN ANH QUỐC 20/8/1982

Khu nhà ở thương 

mại Trần Quang 

Diệu, phường 2, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

094082005058 0907304439
Kỹ sư Xây dựng 

công trình DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 SOT

Công ty TNHH 

Thống Nhất
Cấp mới 31/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
3 Cấp mới

34 GS01 TRẦN THỊ KIỀU MY 15/4/1983

ấp Thiện Bình, xã 

Thuận Hưng, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

094183003326 0947076716
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 SOT

Công ty TNHH 

Thống Nhất
Cấp mới 15/01/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
3 Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
3 Cấp mới

PLKS PL Khảo sát xây dựng 3 Cấp mới

PLDG PL Định giá Xây dựng 3 Cấp mới

PLTK PL Thiết kế xây dựng 3 Cấp mới

PLTK PL Thiết kế xây dựng 3 Cấp mới

PL Giám sát thi công xây dựng 3

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

PLKS PL Khảo sát xây dựng 3 Cấp mới

PLDG PL Định giá Xây dựng 3 Cấp mới

PLGS PL Giám sát thi công xây dựng 3 Cấp mới

PLTK PL Thiết kế xây dựng 3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

40 TRƯƠNG HỒNG SỈ

094074013831 091802549737

Việt Nam
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
SOT

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng Trương Gia 

Hưng

26/8/2021 Cục Cảnh sát

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

09/11/2022 Cục Cảnh sát

09/02/1990

ấp 3, TT Phú Lộc, 

huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng

094090011691 0795432918

20/12/1974

Nguyễn Văn Linh, 

phường 2, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Việt Nam36 KHƯU MINH THỨC 01/01/1987

ấp Giầy Lăng, xã 

Hoà Đông, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng

094087010084

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

0984548552

10/8/2021

0847097929 Cục Cảnh sát Việt Nam

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 983
23/3/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

0981867580

Kỹ sư Xây dựng 

công trình giao 

thông

SOT

ấp An Nghiệp, xã 

An Mỹ, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

SOT

094093003488

Việt NamCục Cảnh sát

Cục Cảnh sát Việt Nam

Công ty TNHH 

Thương mại dịch vụ 

CTT Solar

25/8/2023

Việt Nam

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

Cục Cảnh sát

Cục Cảnh sát Việt Nam

39 TRƯƠNG HỒNG DŨNG

28

32 LƯU CHÍ ĐÔNG

30 TRỊNH HOÀNG QUÂN

33 QUÁCH HUỲNH ANH TUẤN

35

LÊ ANH ĐÔ

NGUYỄN TRẦN NGỌC SƠN

ấp Hà Đức, xã 

Châu Hưng A, 

huyện Vĩnh Lợi, 

tỉnh Bạc Liêu

15/12/1993

28/11/199526 095095002328
Kỹ sư Xây dựng 

công trình thuỷ

Cục Cảnh sát18/3/2022

09/8/2021

10/8/2021 Cục Cảnh sátSOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

41

28/6/2021

0939841804

Kỹ sư Xây dựng 

công trình DD&CN

SOT

SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng Trương Gia 

Hưng

SOT

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 983

SOT

Công ty TNHH 

Thống Nhất

SOT

VÕ MINH TRỌNG 27/3/1991

ấp Phú Thạnh A, xã 

Phú Quới, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long

086091008245

0967000700

0947702449

ấp 3, TT Phú Lộc, 

huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng

365572567

0942242338

09/12/1983

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng Trương Gia 

Hưng

18/11/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Việt Nam
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường
20/3/2021

0939062780
Kỹ sư Xây dựng 

công trình thuỷ

0336923147

27 LÊ TUẤN ANH 08/01/1995

ấp Nhơn Xuân, TT 

Một Ngàn, huyện 

Châu Thành A, tỉnh 

Hậu Giang

093095004851

29 NGUYỄN VĂN NGUYỆN

23/7/1985

ấp Ngã Tư, xã Tân 

Thạnh, huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc Trăng

094085000642

0944901066

38 SƠN THÁI HIỆP 25/8/1991

ấp Chắc Tưng, xã 

Tài Văn, huyện 

Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

094091003719

NGUYỄN HỮU NHÂN 18/9/1991

ấp Võ Thành Văn, 

xã An Thạnh Nam, 

huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc 

Trăng

094091000479

LÂM BẰNG PHI

Việt Nam

27/01/1997

KĐT 5A, phường 

4, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

094097002336

Công ty TNHH 

Thống Nhất

Công ty TNHH 

Thống Nhất

0947446406

22/10/1983

ấp Hội Trung, TT 

Lịch Hội Thượng, 

huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng

094083015469

Cục Cảnh sát31/3/2021

SOT

Kỹ sư Xây dựng 

công trình thuỷ

Cục Cảnh sát

SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

Cao đẳng kỹ thuật 

Điện, Điện tử
SOT

Việt Nam

20/02/2022 Cục Cảnh sát

SOT

Việt Nam

SOT
Công ty TNHH Quí 

Tường
09/8/2021

Kỹ sư Xây dựng 

công trình thuỷ

0919377003

07/6/1991

ấp An Nhơn, xã 

Thới An Hội, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

094091007919
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
Việt Nam



Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 
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CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn
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TS)
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Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

50 GS01 NGUYỄN TIỂU HOÀNG 17/01/1993

Phạm Hùng, 

phường 8, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

094093014554 0942019561
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 SOT

Công ty TNHH dịch 

vụ tư vấn Kiến Phát
Cấp mới 01/5/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

51 GS10 NGUYỄN VĂN XÊ 07/01/1992

ấp 5, TT Nàng 

Mau, huyện Vị 

Thuỷ, tỉnh Hậu 

Giang

093092008057 0919380206
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Công trình Giao 

thông
3 SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn và Kiểm định 

xây dựng Hiệp Hoà 

Phát

Cấp mới 10/5/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

52 GS01 PHẠM MINH TÂM 18/7/1997

Khu vực 3, phường 

Châu Văn Liêm, 

Quận Ô Môn, TP 

Cần Thơ

092097003724 0838117123 Kiến trúc sư
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 SOT

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Trang 

Thuận Phát

Cấp mới 10/7/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

49 NGUYỄN CHÍ NGHĨA 10/4/1998

ấp Tân Trà, xã Vĩnh 

Tân, thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc 

Trăng

094098004100 0948988539 13/8/2021 Cục Cảnh sát

Cục Cảnh sát

Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, khóm 5, 

phường 7, TPST, 

tỉnh Sóc Trăng

091089014111 0975666709

Công ty Cổ phần 

Công trình Đô thị 

Sóc Trăng

12/02/2023

Việt Nam
Cao đẳng kỹ thuật 

Xây dựng Dân dụng

Kỹ sư Xây dựng 

công trình thuỷ
SOT

SOT

Công ty TNHH 

MTV Công trình Đô 

thị thị xã Vĩnh Châu

Việt Nam

46

Công ty Cổ phần 

Công trình Đô thị 

Sóc Trăng

04/10/2022 Cục Cảnh sát48 LÊ KHA LY 01/01/1989

0979848557

Việt Nam

HUỲNH THỊ THUỲ TRANG
Kỹ sư Xây dựng 

công trình
28/3/1984

Trương Công Định, 

khóm 5, phường 2, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

094184005467

Công ty TNHH 

MTV Cơ Khí - Xây 

dựng đô thị Sóc 

Trăng

10/8/2021 Cục Cảnh sát

41 SOTVÕ MINH TRỌNG 27/3/1991

ấp Phú Thạnh A, xã 

Phú Quới, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long

086091008245 0942242338

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Xây 

dựng Trương Gia 

Hưng

18/11/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

SOT

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Việt Nam

Công ty Cổ phần 

Công trình Đô thị 

Sóc Trăng

14/8/2021 Cục Cảnh sát

Kỹ sư Xây dựng 

công trình

Việt NamSOT

47 KHƯU THOẠI LÂN 31/01/1979

Ngô Gia Tự, khóm 

4, phường 6, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

094079008806 0909636658
Kỹ sư Xây dựng 

công trình
SOT

Công ty TNHH 

MTV Cơ Khí - Xây 

dựng đô thị Sóc 

Trăng

01/5/2021 Cục Cảnh sát

SOT

Công ty TNHH 

MTV Công trình Đô 

thị thị xã Vĩnh Châu

17/8/2021 Cục Cảnh sát53
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
0962759869094086009763

KDC Trần Hưng 

Đạo, phường 2, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

10/11/1986TRƯƠNG VĂN SĨ

42

Việt Nam

0918976878

0942438961094081007618

Quốc lộ 1, phường 

2, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

28/8/1981

SOT

Việt Nam

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Việt Nam

Cục Cảnh sát

Công ty Cổ phần 

Công trình Đô thị 

Sóc Trăng

13/8/2021 Cục Cảnh sát

Công ty Cổ phần 

Công trình Đô thị 

Sóc Trăng

10/8/2021

SOT

Kỹ sư Công trình 

Công thôn
SOT

44

HUỲNH THANH HOÀNG

15/5/1987

Nguyễn Văn Linh, 

phường 2, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

094087004726 0917144333

43 HUỲNH TUẤN ANH 03/11/1982

Trương Công Định, 

khóm 6, phường 2, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

094082016507

Việt Nam

45 PHẠM HUỲNH GIA MẪN 17/10/1999

xã Hoà Đông, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng

094099009010 0969835320
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình

LÊ HOÀNG VŨ
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GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

TK13
Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

TK13
Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

TK13
Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

TK13
Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
2 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

TK02
Thiết kế cấp - thoát nước công 

trình
3 Cấp mới

61 QLDA NGUYỄN ĐỨC THỊNH 15/8/1990

Khóm Tân Trung, 

phường 2, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng

094090000378 0868330338
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
Quản lý dự án 3 SOT

Ban QLDA các công 

trình xây dựng thị xã 

Ngã Năm

Cấp mới 25/3/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

62 QLDA NGUYỄN QUỐC TOÀN 24/12/1987

ấp Vĩnh Phong, xã 

Vĩnh Quới, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng

094087000392 0917800039

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng 

công trình

Quản lý dự án 3 SOT

Ban QLDA các công 

trình xây dựng thị xã 

Ngã Năm

Cấp mới 25/3/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

63 GS10 NGUYỄN THANH TÂN 03/5/1995

Khu phố Đầu Doi, 

thị trấn Hòn Đất, 

huyện Hòn Đất, tỉnh 

Kiên Giang

091095011687 0395665598
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Công trình Giao 

thông
3 SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn và Kiểm định 

xây dựng Hiệp Hoà 

Phát

Cấp mới 19/4/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

64 GS10 TRẦN DUY CƯỜNG 29/4/1998

ấp Mương Khai, xã 

Mỹ Hương, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng

094098007492 0365547992

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát Công trình Giao 

thông
3 SOT

Công ty TNHH Tư 

vấn Kiểm định 

Thuận Phát

Cấp mới 28/6/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
3 Cấp mới

66 NGUYỄN HỮU TUẤN 16/8/1982

ấp 17, xã Vĩnh 

Bình, huyện Hoà 

Bình, tỉnh Bạc Liêu

095082004286 0989313440
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình Giao 

thông
3 SOT

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Sang 

Phú Lộc

Cấp mới 20/7/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Việt Nam

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng 

công trình

SOT

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Sang 

Phú Lộc

13/8/2021 Cục Cảnh sát68 TRƯƠNG VĂN KHANH 25/10/1984

Đường Dương Kỳ 

Hiệp, phường 2, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

094084004916 0989313440

04/10/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam094076012462 0903656036
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
SOT

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Thuận 

Kiến

60 NGUYỄN ANH TUẤN 17/02/1976

QL1, phường 2, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

SOT

Công ty TNHH 

MTV Công trình Đô 

thị thị xã Vĩnh Châu

17/8/2021 Cục Cảnh sát53
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
0962759869094086009763

KDC Trần Hưng 

Đạo, phường 2, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

10/11/1986

54 TRANG BẾN DŨNG 03/11/1957

Võ Văn Kiệt, khóm 

5, phường 2, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

094057000462 0389055578
Trung cấp xây 

dựng cầu đường

TRƯƠNG VĂN SĨ

SOT
Công ty TNHH 

Công Thanh
20/4/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

Việt Nam

55 LÊ THANH HẬU 28/8/1995

ấp Sào Lưới Tây, 

xã Nguyễn Việt 

Khái, huyện Phú 

Tân, tỉnh Cà Mau

096095005574 0945963643
Kỹ sư Xây dựng 

công trình thuỷ
SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

12/11/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

56 NGUYỄN HỮU HỬNG 03/7/1992

Ấp Thạnh Lợi B, xã 

Tân Long, huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh 

Hậu Giang

093092006820 0986241741
Kỹ sư Xây dựng 

công trình thuỷ
SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

18/3/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

57 NGUYỄN TẤN TÀI 26/4/1992

Ấp Thạnh Lợi B, xã 

Tân Long, huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh 

Hậu Giang

093092006999 0911168966
Kỹ sư Xây dựng 

công trình thuỷ
SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

06/9/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

58 TRẦN THỊ KIM BẢO 19/4/1983

ấp Tâm Phước, xã 

Đại Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

094183006912 0985284218
Kỹ sư Thuỷ công 

đồng bằng
SOT

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng 

Khánh Hưng

09/7/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

59 TRẦN TRUNG NGÔN 11/3/1974

khóm 3, phường 1, 

thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng

094074000293 0913786724 Việt NamKỹ sư cầu đường SOT
Công ty TNHH 

Công Thanh
01/4/2021 Cục Cảnh sát

65 TRỊNH MINH AN 06/02/1986

KDC 5A, phường 

4, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

093086011194 0939285153

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

Giao thông

SOT
Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 6286
29/9/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

SOT
Công ty TNHH 

TMDV Gia Huy
05/7/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN
67 PHẠM ĐÌNH HIẾU 05/10/1982

Khu vực 3, phường 

III, thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu 

Giang

040082025290 0986184682
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Giám sát Công trình Giao 

thông
3 Cấp mới

Khảo sát Địa chất công trình 3 Cấp mới

70 ĐỖ ĐĂNG KHOA 01/01/1994

xã Tân Hoà, huyện 

Châu Thành A, tỉnh 

Hậu Giang

093094004429 0787994979

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Định giá xây dựng 3 SOT

Công ty TNHH Tư 

vấn Kiểm định 

Thuận Phát

Cấp mới 13/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

71 HUỲNH THANH GIANG 22/02/1994

ấp Phước Lợi, xã 

Phú Tân, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Sóc Trăng

094094007782 0367519160

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Khảo sát Địa hình 3 SOT

Công ty TNHH Tư 

vấn Kiểm định 

Thuận Phát

Cấp mới 21/9/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam

72 HỨA PHƯỚC HOÀNG 14/6/1974

ấp Tâm Phước, xã 

Đại Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

094074013594 0982983025
Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
2 SOT

Trung tâm Kiểm 

định chất lượng xây 

dựng tỉnh Sóc Trăng

Cấp mới 28/6/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

Việt Nam
Kỹ sư Xây dựng 

công trình
SOT

Công ty TNHH Tư 

vấn Kiểm định 

Thuận Phát

09/8/2021 Cục Cảnh sát69 THÁI TẤN TRỌNG 12/5/1986

ấp Trà Coi A, xã 

Mỹ Hương, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

094086016098 0932975151
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